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DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VÀ ĐẶC THÙ
HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Quyết định số:…….../2016/QĐ-HT, ngày……./……./2016 của Hiệu trưởng) 
(Cấp 5 tháng: 8,9,10,11,12/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Chuyên ngành
	Mức hưởng/1 tháng(đ)
	Cộng 5 tháng (đ)
	Ký nhận

	1 
	Trần Thị Xuân Quỳnh
	Năng khiếu âm nhạc K45
	Đàn tranh
	80.000
	400.000
	

	2 
	Trần Thị Thanh Vân
	Năng khiếu âm nhạc K45
	Đàn bầu
	80.000
	400.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Vi Thị Quỳnh Hương
	Năng khiếu âm nhạc K46
	Đàn bầu
	80.000
	400.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Hoàng Thị Huyền Trang
	Nhạc cụ truyền thống K47
	Đàn bầu
	80.000
	400.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Võ Thị Mỹ Dung
	Nhạc cụ truyền thống K49
	Đàn tranh
	80.000
	400.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Trần Quốc Chinh
	Thanh nhạc K48
	
	140.000
	700.000
	

	7 
	Liễu Trung Đức
	Thanh nhạc K48
	
	140.000
	700.000
	

	8 
	Lê Thị Hiền
	Thanh nhạc K48
	
	140.000
	700.000
	

	9 
	Trần Bảo Linh
	Thanh nhạc K48
	
	140.000
	700.000
	

	10 
	Nguyễn Thị Thơ
	Thanh nhạc K48
	
	140.000
	700.000
	

	11 
	Nguyễn Ánh Tuyết
	Thanh nhạc K48
	
	140.000
	700.000
	

	12 
	Thái Thị Thùy Trang
	Thanh nhạc K48
	
	140.000
	700.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Lê Thị Giang
	Thanh nhạc K49
	
	140.000
	700.000
	

	14 
	Phan Thanh Quyền
	Thanh nhạc K49
	
	140.000
	700.000
	

	15 
	Nguyễn Thị Thúy
	Thanh nhạc K49
	
	140.000
	700.000
	

	16 
	Ngân Văn Liêm
	Thanh nhạc K49
	
	140.000
	700.000
	

	17 
	Hồ Đức Long
	Thanh nhạc K49
	
	140.000
	700.000
	

	18 
	Đậu Ngọc Lượng
	Thanh nhạc K49
	
	140.000
	700.000
	

	19 
	Nguyễn Trọng Nam
	Thanh nhạc K49
	
	140.000
	700.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Hồ Thị Mỹ Linh
	Trung cấp Thanh nhạc K49
	
	116.000
	580.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	21 
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	22 
	Nguyễn Hiếu Hạnh
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	23 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	24 
	Nguyễn Thị Thanh
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	25 
	Nguyễn Thị Bích Thạnh
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	26 
	Lại Thị Hoài
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	27 
	Nguyễn Văn Huỳnh
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	28 
	Nguyễn Thị Thảo Nhi
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	29 
	Hoàng Thị Phương
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	30 
	Nguyễn Như Quang
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	31 
	Đặng Đỗ Khang
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	32 
	Phạm Văn Tuấn
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	33 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	34 
	Lê Thị Mỹ Duyên
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	35 
	Trần Thị Thúy Quỳnh
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	36 
	Nguyễn Hồng Bính
	Thanh nhạc K50
	
	140.000
	700.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	37 
	Hoàng Thăng Long
	Trung cấp Thanh nhạc K50
	
	116.000
	580.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	38 
	Trần Hoàng Minh
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	39 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	40 
	Nguyễn Quang Trọng
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	41 
	Bùi Đức Tâm
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	42 
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	43 
	Hồ Thị Thanh Hằng
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	44 
	Hồ Thị Huệ
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	45 
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	46 
	Hoàng Phương Thảo
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	47 
	Trần Thị Thu Hoàn
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	48 
	Trần Thị Thu Hảo
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	49 
	Nguyễn Thị Minh Châu
	Múa K49
	
	116.000
	580.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	30.520.000
	


(Bằng chữ: Ba mươi triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)
Danh sách này gồm có 49 sinh viên                                                                                                                              

                 TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

             Th.S Trần Nhật Lai                                                                                                                      PGS.TS Phan Mậu Cảnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

